Ngày soạn: 18/04/2021

Ngày dạy: 9D: 20/04/2021
CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Tiết 61- Bài 58: SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
- HS biết được các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu.

- HS biết và hiểu được các cách sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
2. Năng lực:

 - Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin, hình ảnh, mẫu vật trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.

- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.

-  Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm. 
3. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Hoàn thiện yêu cầu của giáo viên giao. Tuyên truyền sử dụng hợp lý và  bảo vệ tài nguyên thiên nhiên,  bảo vệ môi trường sống của sinh vật.  

- Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sống…
- Nhân ái: Chia sẻ công việc trong nhóm, giúp đỡ bạn hoàn thành nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Đưa thông tin chính xác, có dẫn chứng cụ thể .
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 

- Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. Có thể dự kiến chia nhóm, chuẩn bị phiếu học tập cho học sinh và dự kiến câu trả lời cho các câu hỏi. 
  - Chuẩn bị phương tiện dạy học:
+ Bút dạ, giấy A0
+ Máy tính, máy chiếu
2. Chuẩn bị của học sinh:

· Bảng phụ : bảng 58.2; 58.3 ( giấy A0)

· SGK và các dụng cụ học tập cá nhân. 
· Đọc nội dung bài học trước khi đến lớp. 

· Chuẩn bị trình bày trước lớp: 
+ Trình bày hiểu biết của mình về các dạng tài nguyên thiên nhiên ( trình bày ra giấy A0 hoặc trình chiếu papoi)
+ Nhóm 1+2:      + Báo cáo hiểu biết của mình về tài nguyên thiên nhiên.
                            + Hoàn thành bảng 58.2

                            + Hãy giải thích vì sao trên vùng đất dốc, những nơi có TV bao phủ và làm ruộng bậc thang lại góp phần chống xói mòn đất.
+ Nhóm 3+4:        + Hoàn thành bảng 58.3

                              + Trồng rừng có tác dụng trong việc sử dụng tài nguyên nước không? vì sao?
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động  1: Khởi động tạo hứng thú tìm hiểu về việc sử dụng hợp lý các dạng tài nguyên thiên nhiên.
a) Mục tiêu: Tạo tình huống/vấn đề học tập mà HS chưa thể giải quyết được ngay...kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức mới.  
b) Nội dung: Trò chơi tiếp sức
c) Sản phẩm: Trả lời câu hỏi
d) Cách thức tổ chức hoạt động
Trò chơi:  Tiếp sức
· Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội chọn 5-7 bạn , trong 3 phút: Kể  tên tài nguyên thiên nhiên có ở nước ta. 
· Học sinh còn lại  hát bài : Như có Bác trong ngày vui đại thắng.
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức 
Hoạt động 2.1: Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu
a) Mục tiêu: - Phân biệt được các dạng tài nguyên thiên nhiên
b) Nội dung: 
c) Sản phẩm: Thuyết trình hiểu biết về các dạng tài nguyên thiên nhiên
d) Tổ chức thực hiện: 

GV giới thiệu:  Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, nếu không biết cách sử dụng hợp lý chúng sẽ cạn kiệt. 

Chia lớp thành các nhóm học tập (theo tổ) trong mỗi nhóm tự cử ra nhóm trưởng, thư ký
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập  

GV nêu vấn đề: có những dạng tài nguyên thiên nhiên nào?

	- Nhóm 1: Báo cáo hiểu biết của mình về tài nguyên thiên nhiên?
	Nhóm nhận nhiệm vụ học tập 



	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ trả lời câu hỏi của học sinh


	- HS tìm hiểu thống nhất trình bày về hiểu biết của mình về các dạng tài nguyên thiên nhiên ghi ra giấy A0 ( hoặc trình chiếu papoi)


	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
	

	Giáo viên tổ chức: 

- Yêu cầu đại diện nhóm 1 và 2 báo cáo kết quả chuẩn bị của nhóm ra bả
- GV cho các nhóm nhận xét 
- GV nhận xét

- GV chiếu bảng 58 yêu cầu HS hoàn thiện
+Tài nguyên không tái sinh ở Việt Nam có những loại nào? 

Tài nguyên rừng là loại tài nguyên gì? Vì sao? 
	-  Học sinh báo cáo trước lớp
 - HS khác nhận xét, đưa câu hỏi phản biện 
- Học sinh ghi nhớ
- HS lắng nghe để trả lời

Yêu cầu nêu được : có 3 dạng tài nguyên thiên  nhiên
+ Tài nguyên tái sinh: VD: Đất; nước, sinh vật
+ Tài nguyên không tái sinh: Than đá; dầu mỏ

+ Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu: VD: Bức xạ mặt trời; năng lượng gió; năng lượng thủy triều..
· HS trả lời: Yêu cầu: 
Câu 1: 1.b,c,g
             2. a,c,e,i.

             3. d.h.k.l

           Câu 2: than đá, dầu mỏ, mỏ thiếc

Câu 3: tái sinh vì khai thác rồi có thể phục hồi

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	+ Giáo viên tổ chức cho các nhóm đánh giá lẫn nhau, tranh luận về các vấn đề trong nhiệm vụ học tập.

+ Giáo viên đánh giá các hoạt động thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm học tập của học sinh.

+ Giáo viên xác nhận kiến thức.
Từ nội dung trên  em hãy rút ra kết luận có dạng tài nguyên thiên nhiên nào?
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá 


	Kết luận :
 Có 3 dạng tài nguyên thiên nhiên

+Tài nguyên tái sinh: có khả năng phục hồi khi sử dụng hợp lí

+Tài nguyên không tái sinh: là dạng tài nguyên sau 1 thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt

+Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu: là tài nguyên sử dụng mãi mãi, không gây ô nhiễm MT


Hoạt động 2.2:   Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
a) Mục tiêu : HS nêu được tầm quan trọng và tác dụng của việc sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên

b) Nội dung: Tìm hiểu thông tin( thảo luận nhóm

c) Sản phẩm: HS Trả lời câu hỏi, hs rút ra được kết luận

d) Tổ chức thực hiện: 

Chia lớp thành 4 nhóm  (theo 2 bàn 1 nhóm) học trong mỗi nhóm tự cử ra nhóm trưởng, thư ký
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập  
GV nêu vấn đề: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên là gì? Tại sao phải sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, sinh vật? Thực vật có vai trò gì trong việc bảo vệ tài nguyên đất?

	- Phân công nội dung học tập cho hs các nhóm: Các nhóm báo cáo kết quả chuẩn bị bài ở nhà
Nhóm 1+2:  Thảo luận nhóm thống nhất hoàn thành bảng 58.2

- Hãy giải thích vì sao trên vùng đất dốc. Những nơi có TV bao phủ và làm ruộng bậc thang, lại góp phần chống xói mòn đất?
Nhóm 3+4: Thảo luận nhóm  thống nhất hoàn thành bảng 58.3

+ Trồng rừng có tác dụng trong việc sử dụng tài nguyên nước không?vì sao?
	HS, nhóm nhận nhiệm vụ học tập 

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	 - GV yêu cầu: Nghiên cứu SGK trang 174-176 và quan sát hình 58.1 và 58.2  thông tin khác ( trả lời câu hỏi

	- HS nghiên cứu thông tin, ôn lại kiến thức sinh học 6  thảo luận nhóm thực hiện yêu cầu của GV
-  Học sinh trả lời ra phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà, thống nhất câu trả lời trong nhóm

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
	

	Giáo viên tổ chức: 

- Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả
- GV cho các hs nhận xét và chuẩn kiến thức.
- GV tiếp tục nêu câu hỏi:

+ Nếu thiếu nước sẽ có những tác hại gì?

+ Nêu hậu quả của việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.

+ Thực vật ( rừng)  có vai trò gì trong việc bảo vệ tài nguyên đất, nước?
	-   Đạt diện nhóm trình bày, 

HS khác nhận xét, bổ sung
Nêu được: 

Câu 1: Tán lá,  thân, rễ cây cản tốc độ dòng chảy của nước, chống xói mòn, tăng độ phì nhiêu cho đất

Câu 2: Có vì rừng tạo điều kiện cho tuần hoàn nước trên trái đất, tăng lượng nước bốc hơi, bổ sung nguồn nước ngầm
· HS trả lời cá nhân, nhận xét cho nhau
Nêu được: 

- Thiếu nước: gây bệnh tật, ảnh hưởng tới mùa màng do hạn hán, không đủ nước cho gia súc uống
- Nguyên nhân của nhiều bệnh và tật ở người và động vật
- Bảo vệ đất, chống hạn hán, sói mòn, bảo vệ nguồn nước ngầm

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	GV đánh giá hoạt động của HS. 
Từ phân tích trên en rút ra kết luận gì về việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
	· HS cùng đánh giá


	Kết luận :
· Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, chúng ta phải sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại , vừa đảm bảo duy trì lâu dài nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau.
· Bảo vệ rừng và cây xanh trên trái đất có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất , nước và các tài nguyên sinh vật khác


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP   
a) Mục tiêu:  Giúp HS hoàn thiện kiến thức vừa lĩnh hội được về các dạng tài nguyên và cách sử dụng hợp lý chúng
b) Nội dung:  Lựa chon câu trả lời đúng nhất 
c) Sản phẩm: Các câu trả lời câu hỏi trắc nghiệm
d) Cách thức tổ chức hoạt động:
B1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu câu hỏi.
Câu 1: Những dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi gọi là

A. Tài nguyên sinh vật.

B. Tài nguyên tái sinh.

C. Tài nguyên không tái sinh.

D. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

Câu 2: Những nguồn năng lượng như: năng lượng gió, năng lượng mặt trời… thuộc dạng tài nguyên thiên nhiên nào?

A. Tài nguyên tái sinh.

B. Tài nguyên không tái sinh.

C. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

D. Tài nguyên sinh vật.

Câu 3: Trồng rừng có vai trò

A. tạo nơi ở cho các loài sinh vật.

B. chống xói mòn đất.

C. tạo sự cân bằng cho hệ sinh thái.

D. cả A, B, C đều đúng.

Câu 4: Nhận định nào sau đây sai về tài nguyên nước?

A. Tài nguyên nước nếu không được sử dụng hợp lí sẽ bị ô nhiễm và cạn kiệt.

B. Tài nguyên nước thuộc dạng tài nguyên tái sinh nên sẽ không bị cạn kiệt.

C. Tài nguyên nước tái sinh theo chu trình nước.

D. Trồng rừng có tác dụng bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

Câu 5: Hậu quả của việc chặt phá và đốt rừng là

A. gây xói mòn đất.

B. làm mất cân bằng sinh thái.

C. ảnh hưởng tới điều hòa khí hậu.

D. tất cả các đáp án trên.

Câu 6: Nhận định nào sai trong các nhận định sau?

A. Rừng là lá phổi xanh của Trái Đất.

B. Tài nguyên rừng là tài nguyên không tái sinh.

C. Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên rừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác.

D. Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng là phải kết hợp giữa khai thác có mức độ tài nguyên rừng với bảo vệ và trồng rừng.
B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS thực hiện trả lời các câu hỏi. Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh. 

B3: Báo cáo kết quả học tập và thảo luận

Cá nhân HS trả lời
Đáp án: 1A; 2C;3D; 4C;5D;6B
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Giáo viên thông báo đáp án và học sinh tự chấm điểm, báo cáo kết quả tự chấm điểm.

HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG : 

a) Mục tiêu: 

- Giúp HS vận dụng được các KT-KN trong cuộc sống, tương tự tình huống/vấn đề đã học.

- Giúp HS tìm tòi, mở rộng thêm những gì đã được học, dần hình thành nhu cầu học tập suốt đời. 
      b) Nội dung: Giải quyết những hiện tượng trong thực tiễn.

c) Sản phẩm: Các vấn đề giải thích rõ ràng.

d) Cách thức tổ chức hoạt động: 

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 GV yêu cầu HS thực hiện  nhiệm vu: 

- Em hãy kể tên một số khu rừng của nước ta hiện nay đang được bảo vệ tốt.  
- Theo em, chúng ta phải làm gì để bảo vệ các khu rừng đó?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS hoạt động nhóm ghi kết quả vào giấy A0 
Bước 3. Báo cáo kết quả học tập :
Đại diện nhóm báo cáo: 
Nêu được: 
- Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Ba bể, Cát Bà, …
- Biện pháp: 
+Khai thác có mức độ kết hợp với trồng rừng và bảo vệ rừng.
+ Tuyên truyền giáo dục ý thức người dân để nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: 
Giáo viên tổ chức học sinh tự  đánh giá lẫn nhau.

Phụ lục: 
Bảng 58.1: Các dạng tài nguyên thiên nhiên
	Dạng tài nguyên
	Ghi kết quả
	Các tài nguyên

	1.Tài nguyên tái sinh

2. Tài nguyên không tái sinh

3. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu
	
	a) Khí đốt thiên nhiên

b)Tài nguyên nước

c)Tài nguyên đất

d)Năng lượng gió

e)Dầu lửa

g)Tài nguyên sinh vật

h)Bức xạ mặt trời

i)Than đá

k) Năng lượng thủy triều

l)Năng lượng suối nước nóng


Bảng 58.2 . Vai trò bảo vệ đất của thực vật
	Tình trạng của đất
	Có thực vật bao phủ
	Không có thực vật bao phủ

	Đất bọ khô cằn
	
	

	Đất bị sói mòn
	
	

	Độ màu mỡ của đất tăng lên
	
	


Bảng 58.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách khắc phục
	Nguồn nước
	Nguyên nhân gây ô nhiễm
	Cách khắc phục

	Nước sông, máng bẩn
	Nước thải từ các nhà máy sản xuất, lò mổ gia xúc
	Xử lý nước thauir trước khi đổ ra môi trường

	Nước chứa nhiều vi trùng gây bệnh
	· Nước ô nhiễm tạo điều kiện cho vi sinh vật gây bệnh phát triển
	Giữ sạch và thông thoáng nguồn nước không tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển

	Nước biển
	· Rác thải nhựa bị đổ ra biển

· Dầu loang từ vụ tai nạn tàu, chất thải nhà máy
	· Thu thập rác thải

· Triển khai công tác cứu hộ kịp thời, xử lí dầu tràn


